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TỜ TRÌNH (RÚT GỌN) 
Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật giám định tư pháp

Kính thưa: Quốc hội
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Chính phủ đã có Tờ trình số 345/TTr-CP trình Quốc hội vềDự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp(sau đây gọi là Dự án Luật), kèm theo đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tờ trình gồm 05 nội dung: (1) Sự cần thiết ban hành Luật; (2) Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật; (3) Quá trình xây dựng Luật; (4) Phạm vi điều chỉnh và nội dung của Luật. Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp xin báo cáo Quốc hội Tờ trình rút gọn như sau:
I. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT
Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Luật giám định tư pháp năm 2012 là nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám định tư pháp, bảo đảm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng nói chung và trong giải quyết án tham nhũng, kinh tế nói riêng.
Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật là tập trung sửa đổi, bổ sung nhanh chóng, kịp thời những vấn đề mang tính cấp bách, cần thiết nhất để tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn trong công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế. 
II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘI DUNG CỦA LUẬT
1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật năm 2012 về căn cứ trưng cầu giám định; cách thức trưng cầu và “phân tuyến” thực hiện giám định trong trường hợp vụ việc giám định liên quan đa ngành, đa lĩnh vực; trách nhiệm của cơ quan trưng cầu giám định, cơ quan thực hiện giám định; thẩm quyền trưng cầu và thực hiện giám định; thời hạn giám định; xử lý vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp; trách nhiệm của các Bộ, ngành chủ quản đối với hoạt động giám định tư pháp; việc áp dụng quy định của Luật này trong thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan thanh tra.
Dự án Luật đã bổ sung 03 điều;sửa đổi, bổ sung 05 điều; sửa đổi, bổ sung17 khoản và 14 điểm.
2. Nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung
a) Bổ sung quy định về căn cứ, cách thức trưng cầu giám định
Để khắc phục tình trạng lạm dụng giám định tư pháp gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố và xét xử, dự thảo Luật bổ sung một số quy định sau: 
- Ngoài những trường hợp bắt buộc trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, khi cần có đánh giá, kết luận của tổ chức, người giám định tư pháp về chuyên mônđối với những vấn đề có liên quan trong vụ án, vụ việc để chứng minh hành vi phạm tội, thiệt hại, hậu quả của hành vi phạm tội thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định; trong trường hợp đã có chứng cứ, tài liệu xác định được nội dung cần chứng minh theo quy định của pháp luật tố tụng thì không tiến hành trưng cầu giám định tư pháp(khoản 1 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung). 
- Trường hợp nội dung trưng cầu giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức thì người trưng cầu giám định phải xác định nội dung, lĩnh vực chính cần giám định và cơ quan, tổ chức chủ trì, cơ quan, tổ chức phối hợp tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định. Quy định này nhằm khắc phục việc các cơ quan tiến hành tố tụng khó khăn khi cần trưng cầu giám định đối với các vụ án tham nhũng có quy mô lớn liên quan đến chuyên môn của nhiều Bộ, ngành khác nhau (7 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung).
b) Bổ sung quy định về thời hạn giám định, tương thích với quy định của pháp luật tố tụng về thời hạn điều tra, truy tố, xét xử
Dự thảo bổ sung Điều 26a với nội dung: Thời hạn giám định đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Thời hạn giám định đối với các trường hợp khác tối đa là 03 tháng (thời hạn cụ thể sẽ do người trưng cầu giám định xác định trong quyết định trưng cầu căn cứ vào thời hạn giám định tối đa và tính chất từng vụ việc), thời hạn giám định có thể được gia hạn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thời hạn điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật về tố tụng (pháp luật tố tụng hình sự thì thời hạn điều tra tối đa là 04 tháng và có thể gia hạn).
c) Sửa đổi, bổ sung quy định về trưng cầu và tiếp nhận thực hiện giám định lần đầu
Để khắc phục tình trạng cơ quan tố tụng các cấp hiện nay chỉ tập trung trưng cầu một số bộ, cơ quan ngang bộ ở trung ương mà ít trưng cầu cơ quan, tổ chức ở địa phương, gây quá tải cho các cơ quan trung ương, trong khi hệ thống tổ chức giám định ở địa phương đã được thành lập và đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, đủ điều kiện để thực hiện giám định, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25 có tính chất “phân tuyến” việc trưng cầu và thực hiện giám định với nội dung: Đối với giám định lần đầu, người trưng cầu giám định ở cấp huyện, cấp tỉnh trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định trên địa bàn cấp tỉnh thực hiện giám định.Trường hợp nội dung cần giám định lần đầu vượt quá năng lực, điều kiện giám định của cá nhân, tổ chức giám định ở địa phương thì người trưng cầu giám định trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định ở địa phương khác có đủ điều kiện hoặc trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định ở cấp trung ương thực hiện giám định. Người trưng cầu giám định ở cấp trung ương trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định tư pháp ở cấp trung ương hoặc ở địa phương thực hiện giám định. Quy định như vậy là phù hợp với thực tiễn, đồng thời vẫn bảo đảm nguyên tắc cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có quyền tự lựa chọn trưng cầu cơ quan, tổ chức thực hiện giám định theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
d) Bổ sung quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm của cơ quan trưng cầu và cá nhân, tổ chức được trưng cầu
Để nâng cao trách nhiệm của bên trưng cầu và bên được trưng cầu, khắc phục tình trạng trưng cầu giám định không rõ ràng hoặc né tránh thực hiện giám định, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: Người trưng cầu giám định có nghĩa vụ xác định rõ nội dung,lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định trong vụ án, vụ việc đang giải quyết;cung cấp kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan đến đối tượng, nội dung cần giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp. Tổ chức được trưng cầu có trách nhiệm phân công, bảo đảm thời gian thực hiện giám định cho người đã được phân công. Người giám định có trách nhiệm kết luận rõ ràng, nhận xét, đánh giá cụ thể về chuyên môn những nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám định (điểm g khoản 1 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung). 
đ) Xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành đối với công tác giám định tư pháp
- Nội dung và phân công thực hiện quản lý nhà nước về giám định tư pháp đã được quy định rõ trong Luật giám định tư pháp hiện hành, để tăng cường cơ chế thực hiện, dự thảo Luật bổ sung quy định: Bộ, ngành chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm số lượng, chất lượng người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý, phân công đơn vị đầu mối thuộc bộ, cơ quan ngang bộ giúp tham mưu trong công tác giám định tư pháp(Điều 41 được sửa đổi, bổ sung).
- Để tăng cường huy động các cơ quan, tổ chức có chuyên môn cao vào hoạt động giám định, dự thảo Luật bổ sung quy định về trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong thực hiện giám định tư pháp khi được cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu (bổ sung Điều 41a). Theo quy định này, Kiểm toán nhà nước chỉ thực hiện giám định như một tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, không phải là cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp. 
e) Giám định phục vụ cho hoạt động thanh tra
Dự thảo Luật bổ sung quy định liên quan đến giám định phục vụ cho hoạt động thanh tra (Điều 46 được sửa đổi, bổ sung).
Theo quy định của Luật Thanh tra thì người ra quyết định thanh tra có quyền trưng cầu giám định về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra. Tuy nhiên, pháp luật về thanh tra chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trưng cầu và thực hiện giám định,... Chính vì vậy, giám định phục vụ cho hoạt động thanh tra thời gian qua gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhằm kịp thời phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay, dự thảo Luật bổ sung quy định: Trường hợp tổ chức giám định tư pháp, cơ quan, tổ chức chuyên môn quy định tại Luật này được cơ quan thanh tra trưng cầu giám định theo quy định của Luật Thanh tra thì áp dụng các quy định về tiếp nhận, thực hiện giám định và các quy định khác có liên quan của Luật này để thực hiện giám định. Kết luận giám định trong trường hợp này không phải là kết luận giám định tư pháp.
Trên đây là nội dung chủ yếu củaDự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
	
Nơinhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- ThủtướngChínhphủ;
- CácPhó ThủtướngChínhphủ;
- ỦybanTư phápcủaQuốchội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- VănphòngQuốchội;
- VănphòngTrung ương Đảng;
- VănphòngChủtịchnước;
- CácBộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tòa ánnhândântốicao;
- Việnkiểmsátnhândântốicao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, cácPCN,
cácVụ, Cục KSTT;
  - Lưu: VT, PL (03b).
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